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I. CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ NGOẠI HỐI, VÀNG

1. Thông tư số 38/2015/TT-NHNN, ngày 31/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số hồ sơ, quy trình, thủ tục trong hoạt động kinh doanh vàng như sau: (1) Điều kiện, cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; (2) Hồ sơ  và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng, trang sức mỹ nghệ; (3) Hồ sơ, thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng, trang sức mỹ nghệ; (4) Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua bàn vàng miếng; (5) Hồ sơ, thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua bàn vàng miếng; (6) Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệ để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; (7) Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; (8) Trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng... 

Điểm mới của Thông tư 38/2015/TT-NHNN: đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng; hoạt động  sản xuất, kinh doanh nua, bán vàng trang sức mỹ nghệ; doanh nghiệp tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm vàng trang sức  mỹ nghệ gia công cho nước ngoài khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép, Giấy chứng nhận, hoặc thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép, Giấy chứng nhận. Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải lập hồ sơ gửi  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để làm thủ tục chấm dứt hoạt động.  

Thông tư 38/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.
2. Thông tư số 03/2016/TT-NHNN  ngày 26/02/2016 của NHNN VN về hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp


Để hoàn thiện khung pháp lý về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nói chung và vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh nói riêng, đảm bảo phù hợp với tinh thần của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014, ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.


Thông tư gồm 8 Chương, 51 Điều quy định một số nội dung chính như sau:

· Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

· Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản tại Việt Nam;

· Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các khoản vay nước ngoài;
· Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch liên quan đến bảo lãnh khoản vay nước ngoài;
· Việc cung cấp và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý, vay trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.
· Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Thông tư quy định nội dung mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài thông qua Trang điện tử.

Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016 và bãi bỏ Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của NHNN hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp và Thông tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014NN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
3. Thông tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 về hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

 
Các nội dung chính của Thông tư số 05/2016/TT-NHNN bao gồm:


- Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và khoản 6 Điều 4 về khoản vay nước ngoài dười hình thức nhập khẩu hàng hoá trả chậm.


- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 24 quy định về việc sử dụng tài khoản đối với khoản vay trung dài hạn và khoản vay ngắn hạn nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


- Sửa đổi Điều 28 thay đổi tài khoản thực hiện khoản vay nước ngoài
.

- Sửa đổi Điều 32 chuyển tiền thực hiện trả nợ khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hoá trả chậm.


- Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 34: Trả nợ khoản vay nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng hoá trả chậm.


Thông tư  số 05/2016/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016 
4. Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016, hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 
Thông tư 10/2016/TT-NHNN quy định: (1) Công cụ đầu tư được phép đầu tư gián tiếp ở nước ngoài gồm: Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài; Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán;  Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạn tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service và Fitch Ratings; (2) Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với các trường hợp đầu tư khác; (3) Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; (4) Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp; (5) Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thương mại; (6) Xác dịnh hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác; Hồ sơ, trình tự, thủ tụcđăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác, hạn mức nhận ủy thác tạm thời đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Thông tư 10/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2016.
5. Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016, sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân 

Thông tư số 11/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ ( Thông tư 34); Quyết định 31/2008/QĐ-NHNN ngàt 11/7/2008 ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ( Quyết định 21); Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ văn bản ( Thông tư 29); đồng thời bãi bỏ một số điều khoản tại Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Viêt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ ( Thông tư 07). 
Các nội dung chính của Thông tư số 11/2016/TT-NHNN bao gồm:

(1) Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 34:

- Sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ/ chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ tại Điều 11, Điều 14 Thông tư 34.

- Bổ sung một số nội dung cho phù hợp hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ; (1) Quy định TCTD được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, TCTD được phép khác được nhận ngoại tệ chuyển khoản từ TCTD được phép, tổ chức kinh tế uỷ quyền và (2) việc ứng tiền để chi trả cho người thụ hưởng thực hiện thoả thuận tại đại lý tại hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký giữa TCTD được phép, tổ chức kinh tế uỷ quyền và tổ chức làm đại lý chi trả ngoại tệ.

- Bãi bỏ Điều 10 và Điều 13 Thông tư 34 để bãi bỏ các quy định về điều kiện đối với hoạt động cung ứng dịch vụ nhậ, chi trả ngoại tệ đã được Chính phủ quy định.

(2) Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định 21:
- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ để tương ứng và phù hợp với quy định của Chính Phủ về điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ.
- Bổ sung quy định thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ căn cứ theo thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ ký với TCTD uỷ quyền.

- Quy định chuyển tiếp đối với các đại lý đổi ngoại tệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ trước ngày Thông tư này có hiệu lược thi hành được tiếp tục thực hiện hoạt động  đại lý đổi ngoại tệ cho TCTD được phép theo Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ  đã được cấp, trừ trường hợp hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế ký với TCTD uỷ quyền hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.
- Bãi bỏ Điều 3, khoản 3 Điều 4, Điều 5, Điều 13 Quy chế đại lý đổi ngoại tệ liên quan đến điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ.
(3) Bãi bỏ Mục 6 Thông tư 07, khoản 2 Điều 1 Thông tư 29: 
Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước đã bãi bỏ quy định  thủ tục cấp phép đối với bàn đổi ngoại tệ cá nhân, vì vậy Thông tư bãi bỏ quy định  thủ tục cấp phép đối với bàn đổi ngoại tệ cá nhân để phù họp với Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời quy định chuyển tiếp đối với các cá nhân được cấp Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.
Thông tư số 11/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016.

6. Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Thông tư 12/2016/TT-NHNN quy định: (1) Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam; đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư; chuyển lợi nhận, thu thập hợp pháp và chuyển vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam; (2) Các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vược dẩu khí và hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực  dầu khí và hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 52 của Luật đầu tư thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
Thông tư số 12/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016.
7. Thông tư số 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc NHNN VN quy định về quản lý ngoại  hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD

Thông tư số 13/2016/TT-NHNN  đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN, bao gồm:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 2 để chuẩn hóa một số khái niệm và thuận tiện khi

tham chiếu;
· Sửa đổi, bổ sung Điều 5 về đồng tiền cho vay, thu hồi nợ nước ngoài;
· Bỏ các quy định liên quan đến điều kiện cho vay ra nước ngoài ( bãi bỏ Điều 7 và sửa đổi khoản 1 điều 9).

· Sửa đổi Điều 10 và Điều 11 quy định về hồ sơ đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay nước ngoài theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính.

· Bổ sung Khoản 5 Điều 12 về cơ sở để NHNN xem xét, xác nhận  đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay nước ngoài.

· Sửa đổi Điều 14 quy định về tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài.

· Sửa đổi khác: Sửa đổi cơ chế báo cáo (Điều 15), cơ chế phối hợp (Điểm a Khoản 3 Điều 16).
Việc sửa đổi các quy định nêu trên nhằm phù hợp với các thay đổi tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và đơn giản hoá thủ tục hảnh chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối đối với hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2016.

8. Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 và Thông tư 07/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 của NHNN VN quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú
· Các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ được xem xét quyết định cho vay:

a) Vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay;

b) Vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay;

c) Vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot) trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/12/ 2016;
d) Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

e) Các nhu cầu vay vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2015/TT-NHNN đối với từng trường hợp cụ thể.

· Đồng tiền trả nợ: 

(i) Đối với khoản vay bằng ngoại tệ tại điểm a,c và d trên mà khách hàng vay có đủ nguồn thu bằng ngoại tệ để trả nợ vay: Khách hàng vay bằng ngoại tệ nào thì phải trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ đó; trường hợp trả nợ bằng ngoại tệ khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
Trường hợp khi đến hạn trả nợ vay bằng ngoại tệ, do nguyên nhân khách quan dẫn đến nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng vay bị chậm thanh toán, khách hàng vay chưa có đủ ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nguồn thu ngoại tệ hợp pháp khác để trả nợ vay và được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thẩm định, xác nhận bằng văn bản, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bán ngoại tệ cho khách hàng để trả nợ vay và khách hàng vay cam kết khi nhận được ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ bán số ngoại tệ đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay.
Đối với khoản vay bằng ngoại tệ tại điểm b và e trên mà khách hàng vay không có hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp để trả nợ vay: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bán ngoại tệ cho khách hàng để trả nợ gốc và lãi vốn vay.
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